Tiết 9: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN CÔNG NGHỆ 7
 NĂM  HỌC: 2023 - 2024


I. MỤC TIÊU
1. Phạm vi kiến thức

- Mở đầu về trồng trọt.
+ Nghề trồng trọt ở việt nam.
+  Các phương thức trồng trọt ở việt nam.
- Trồng và chăm sóc cây trồng.
+  Quy trình trồng trọt.
+  Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
2. Kĩ năng

Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
3. Thái độ

Học sinh phải có thái độ nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực làm bài và trình bày bài kiểm tra. 

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tổng hợp, khái quát, so sánh.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

III. MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1 khi kết thúc nội dung chủ đề 1và 2. 

- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, (gồm 28 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 

+ Phần tự luận: 3,0 điểm 
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	1

	Mở đầu về trồng trọt
	1.1.Nghề trồng trọt ở việt nam
	4
	3
	
	
	
	
	
	
	4
	
	3
	1,0

	
	
	1.2.Các phương  thức trồng trọt ở việt nam
	3
	2,25
	2
	3
	1
	10
	
	
	5
	1
	15,25
	3,25

	2


	Trồng và chăm sóc cây trồng


	1.1. Quy trình trồng trọt
	7


	5,25


	9


	13,5


	
	
	1


	5
	16


	1
	23,75


	5,0



	
	
	1.2. Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
	2
	1,5
	1
	1,5
	
	
	
	
	3
	
	3,0
	0,75

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	1
	10
	1
	5
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	


BẢNG  ĐẶC TẢ
	Stt


	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ KIẾN THỨC,KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO

	1
	Mở đầu về trồng trọt


	1.1.Nghề trồng trọt ở việt nam


	Nhận biết
- Nêu được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế.

- Nêu được triển vọng  của trồng trọt ở Việt Nam.

- Nêu đặc điểm cơ bản của 1 số nghề phổ biến trong trồng trọt.

- Nêu sở thích, sự phù hợp của bản thân với các nghề trong trồng trọt.
	4 TN
	
	
	

	
	
	1.2. Các phương  thức trồng trọt ở việt nam

	Nhận biết
· Kể tên được một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam(cây lương thực, cây ăn quả,cây rau…).
· Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.

Thông hiểu
· Phân tích bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của một số loại cây trồng phổ biến.

- Trình bày ưu ,nhược điểm của một số phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
Vận dụng
· Thực hiện được một  số phương thức trồng trọt phù hợp cho một số cây trồng phổ biến ở gia đình và địa phương.
	3 TN


	2TN
	1 TL


	

	2


	Trồng và chăm sóc cây trồng


	1.1. Quy trình trồng trọt
	Nhận biết
- Nêu được mục đích của việc chuẩn bị đất trồng.

-Nêu được  các bước chuẩn bị đất trồng.

- Trình bà y được mục đích của việc làm đất,bón phân lót.

- Nêu được mục đích của việc chuẩn bị giống cây trồng.

- Nêu được các bước chuẩn bị hạt giống.

-Nêu  được các phương thức gieo trồng phổ biến.


- Nêu được các mùa vụ gieo trồng chính ở nước ta.

Thông hiểu
- Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc làmđất,bón phânl ót.

-Trình bày các công việc chính để chăm sóc cây             - trồng.

- Trình bày được mục đích củaviệc chăm sóc cây trồng.

· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóccây trồng (tỉa dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới tiêu nước,bón phân thúc).

· Cách xử lý hạt giống trước khi gieo trồng.

· Sử  dụng  phương tiện, các thức gieo trồng.

-  Trình bày mục đích của việc thu hoạch sản phẩm trồng trọt.

-Trình bày một số phương pháp chính trong thu hoạch sản phẩm trồng  trọt.

Vận dụng cao:  Áp dụng việc gieo trồng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình,địa phương.
	7TN
	9TN
	
	1 TL

	
	
	1.2. Nhân giống cây trồng bằng giâm cành


	Nhận biết
- Nêu được khái niệm về giâm cành.

-Nêu được các bước trong quy trình giâm cành.

Thông hiểu
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình giâm cành.
	2
	1
	
	

	TỔNG
	
	16
	12
	1
	1
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    Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là

A. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.


B. cây dễ bị côn trùng gây hại.


C. cây có nhiều lá, năng suất thấp.


D. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.

Câu 2: Làm giảm độ phì nhiêu của đất trồng là tác hại của hình thức trồng trọt

A. độc canh.
B. xen canh.
C. luân canh.
D. tăng vụ.
Câu 3: Tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng là ưu điểm của hình thức trồng trọt

A. tăng vụ.
B. luân canh.
C. độc canh.
D. xen canh.
Câu 4: Người lao động cần đáp ứng mấy yêu cầu chính trong lĩnh vực trồng trọt?

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 5: Loại phân thường dùng để bón thúc

A. phân xanh.
B. phân bắc.
C. phân ure.
D. phân lân.
Câu 6: Vì sao mỗi loại cây trồng lại có phương pháp thu hoạch khác nhau?

A. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người và giá thành của sản phẩm


B. Do nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu của sản phẩm cây trồng


C. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người


D. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và sở thích thu hoạch của người nông dân

Câu 7: Hình thức nào dưới đây là hình thức giâm cành?

A. Sử dụng một đoạn cành tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể.

B. Lấy một bộ phận của cây mẹ ghép lên một cây khác.

C. Lấy mô tế bào từ cây mẹ, nuôi dưỡng trong điều kiện thích hợp để phát triển hoàn chỉnh.

D. Áp dụng biện pháp kỹ thuật để cành ra rễ ngay trên cây mẹ tạo thành một cây mới.
Câu 8: Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào

A. độ đồng đều của hạt.
B. chất lượng của hạt giống.


C. kích thước của hạt giống.
D. đặc điểm của giống cây trồng.

Câu 9: Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém.


B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng.


C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng


D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây.

Câu 10: Ứng dụng nào dưới đây không phải áp dụng trồng trọt công nghệ cao?

A. Bẫy sâu bằng đèn.
B. Hệ thống tưới tiêu tự động.

C. Trồng thủy canh.
D. Phun thuốc bằng thiết bị bay.
Câu 11: Người làm việc liên quan đến cây trồng là

A. nhà trồng trọt.
B. nhà bảo vê cây trồng.

C. nhà nghiên cứu kĩ thuật.
D. nhà nuôi cấy mô.
Câu 12: Số bước chuẩn bị hạt giống là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 13: Yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn cây con để gieo trồng là

A. cây khoẻ, đồng đều, không sâu, bệnh.


B. cây có lá bị biến dạng, đốm nâu.

C. cây khoẻ, không đồng đều, không sâu, bệnh.


D. cây lẫn giống cây khác, không sâu bệnh.

Câu 14: Mục đích chính của trồng cây công nghiệp là

A. làm thức ăn cho gia súc.
B. bảo vệ rừng đầu nguồn.

C. làm nguyên liệu để xuất khẩu.
D. làm chức ăn cho con người.
Câu 15: Bước nào sau đây không thuộc về chuẩn bị đất trồng?

A. Xác định diện tích đất trồng.
B. Vệ sinh đất trồng.


C. Làm đất và cải tạo đất.
D. Tưới nước, thu hoạch.

Câu 16: Công việc nào sau đây thuộc giai đoạn chuẩn bị đất trồng?

A. Xới đất bằng máy, bón phân lót.
B. Phun thuốc, thu hoạch.


C. Tưới nước, phun thuốc.
D. Trồng cây con, thu hoạch.

Câu 17: Năm 2020 Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản

A. lúa gạo.
B. điều và hồ tiêu.

C. trái cây.
D. chè và cà phê.
Câu 18: Đảm bảo khoảng cách và mật độ giữa các cây trồng là công việc

A. phòng trừ sâu bệnh.
B. tưới, tiêu nước.

C. làm cỏ, vun xới.
D. tỉa, dặm cây.
Câu 19: Phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu là:

A. Gieo bằng máy, gieo theo hàng.
B. Gieo thủ công, gieo vào hốc.

C. Gieo vãi, gieo vào hốc.
D. Gieo bằng máy, gieo vãi.
Câu 20: Hướng, kích thước và độ cao của luống phụ thuộc vào các yếu tố

A. thời tiết và loại cây trồng.
B. địa hình và loại cây trồng.


C. sự phát triển của sâu bệnh.
D. thời tiết và địa hình.

Câu 21: Khi cây trồng có dấu hiệu lá bị thủng, thân sần sùi là dấu hiệu của

A. cây thiếu nước.
B. cây thiếu chất dinh dưỡng.

C. cây bị sâu bệnh.
D. cây bị úng nước.
Câu 22: Lúa, ngô, khoai, sắn thuộc nhóm cây

A. cây công nghiệp.
B. cây lương thực.

C. cây ăn quả.
D. cây dược liệu.
Câu 23: Trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích là

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. thủy canh.
D. xen canh.
Câu 24: Có mấy vai trò của trồng trọt ở Việt Nam?

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

Câu 25: Phương pháp thu hoạch hái đối với loại cây trồng

A. lúa.
B. su hào.
C. khoai lang.
D. cà phê.
Câu 26: Kỹ thuật giâm cành gồm

A. 3 bước.
B. 4 bước.
C. 5 bước.
D. 6 bước.
Câu 27: Để đảm bảo thu hoạch sản phẩm trồng trọt về số lượng và chất lượng đạt tiêu chuẩn là

A. mục đích
B. kỹ thuật
C. vai trò.
D. phương pháp.
Câu 28: Gieo trồng cây có mấy bước?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
Lớp: 7....
Họ và tên: ……………………..

Ngày kiểm tra:…………………
	KIỂM TRA GIỮA HKI – NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 7

Phần trắc nghiệm: 7 điểm  

Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)


  









    Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Mục đích chính của trồng cây công nghiệp là

A. bảo vệ rừng đầu nguồn.
B. làm thức ăn cho gia súc.

C. làm nguyên liệu để xuất khẩu.
D. làm chức ăn cho con người.
Câu 2: Vì sao mỗi loại cây trồng lại có phương pháp thu hoạch khác nhau?

A. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và sở thích thu hoạch của người nông dân


B. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người và giá thành của sản phẩm


C. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người


D. Do nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu của sản phẩm cây trồng

Câu 3: Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là

A. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.


B. cây có nhiều lá, năng suất thấp.


C. cây dễ bị côn trùng gây hại.


D. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.

Câu 4: Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng


B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng.


C. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém.


D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây.

Câu 5: Bước nào sau đây không thuộc về chuẩn bị đất trồng?

A. Vệ sinh đất trồng.
B. Làm đất và cải tạo đất.


C. Xác định diện tích đất trồng.
D. Tưới nước, thu hoạch.

Câu 6: Phương pháp thu hoạch hái đối với loại cây trồng

A. lúa.
B. su hào.
C. khoai lang.
D. cà phê.
Câu 7: Người làm việc liên quan đến cây trồng là

A. nhà trồng trọt.
B. nhà bảo vê cây trồng.

C. nhà nghiên cứu kĩ thuật.
D. nhà nuôi cấy mô.
Câu 8: Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào

A. độ đồng đều của hạt.
B. kích thước của hạt giống.


C. đặc điểm của giống cây trồng.
D. chất lượng của hạt giống.

Câu 9: Để đảm bảo thu hoạch sản phẩm trồng trọt về số lượng và chất lượng đạt tiêu chuẩn là

A. mục đích
B. kỹ thuật
C. vai trò.
D. phương pháp.
Câu 10: Số bước chuẩn bị hạt giống là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 11: Công việc nào sau đây thuộc giai đoạn chuẩn bị đất trồng?

A. Xới đất bằng máy, bón phân lót.
B. Phun thuốc, thu hoạch.


C. Tưới nước, phun thuốc.
D. Trồng cây con, thu hoạch.

Câu 12: Yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn cây con để gieo trồng là

A. cây khoẻ, đồng đều, không sâu, bệnh.


B. cây có lá bị biến dạng, đốm nâu.

C. cây khoẻ, không đồng đều, không sâu, bệnh.


D. cây lẫn giống cây khác, không sâu bệnh.

Câu 13: Người lao động cần đáp ứng mấy yêu cầu chính trong lĩnh vực trồng trọt?

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 14: Ứng dụng nào dưới đây không phải áp dụng trồng trọt công nghệ cao?

A. Trồng thủy canh.
B. Phun thuốc bằng thiết bị bay.

C. Hệ thống tưới tiêu tự động.
D. Bẫy sâu bằng đèn.
Câu 15: Làm giảm độ phì nhiêu của đất trồng là tác hại của hình thức trồng trọt

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. luân canh.
D. xen canh.
Câu 16: Năm 2020 Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản

A. lúa gạo.
B. điều và hồ tiêu.

C. trái cây.
D. chè và cà phê.
Câu 17: Phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu là

A. Gieo bằng máy, gieo vãi.
B. Gieo vãi, gieo vào hốc.

C. Gieo bằng máy, gieo theo hàng.
D. Gieo thủ công, gieo vào hốc.
Câu 18: Tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng là ưu điểm của hình thức trồng trọt

A. xen canh.
B. tăng vụ.
C. độc canh.
D. luân canh.
Câu 19: Hướng, kích thước và độ cao của luống phụ thuộc vào các yếu tố

A. thời tiết và loại cây trồng.
B. địa hình và loại cây trồng.


C. sự phát triển của sâu bệnh.
D. thời tiết và địa hình.

Câu 20: Khi cây trồng có dấu hiệu lá bị thủng, thân sần sùi là dấu hiệu của

A. cây thiếu nước.
B. cây thiếu chất dinh dưỡng.

C. cây bị sâu bệnh.
D. cây bị úng nước.
Câu 21: Đảm bảo khoảng cách và mật độ giữa các cây trồng là công việc

A. phòng trừ sâu bệnh.
B. tỉa, dặm cây.

C. làm cỏ, vun xới.
D. tưới, tiêu nước.
Câu 22: Trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích là

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. thủy canh.
D. xen canh.
Câu 23: Có mấy vai trò của trồng trọt ở Việt Nam?

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

Câu 24: Hình thức nào dưới đây là hình thức giâm cành?

A. Sử dụng một đoạn cành tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể.

B. Áp dụng biện pháp kỹ thuật để cành ra rễ ngay trên cây mẹ tạo thành một cây mới.

C. Lấy mô tế bào từ cây mẹ, nuôi dưỡng trong điều kiện thích hợp để phát triển hoàn chỉnh.

D. Lấy một bộ phận của cây mẹ ghép lên một cây khác.
Câu 25: Kỹ thuật giâm cành gồm

A. 3 bước.
B. 4 bước.
C. 5 bước.
D. 6 bước.
Câu 26: Gieo trồng cây có mấy bước?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 27: Loại phân thường dùng để bón thúc

A. phân ure.
B. phân bắc.
C. phân lân.
D. phân xanh.
Câu 28: Lúa, ngô, khoai, sắn thuộc nhóm cây

A. cây công nghiệp.
B. cây ăn quả.

C. cây lương thực.
D. cây dược liệu.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
Lớp: 7....
Họ và tên: ……………………..

Ngày kiểm tra:…………………
	KIỂM TRA GIỮA HKI – NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 7

Phần trắc nghiệm: 7 điểm  

Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)


  









    Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là

A. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.


B. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.


C. cây có nhiều lá, năng suất thấp.


D. cây dễ bị côn trùng gây hại.

Câu 2: Phương pháp thu hoạch hái đối với loại cây trồng

A. lúa.
B. su hào.
C. khoai lang.
D. cà phê.
Câu 3: Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng


B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng.


C. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém.


D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây.

Câu 4: Loại phân thường dùng để bón thúc

A. phân ure.
B. phân bắc.
C. phân lân.
D. phân xanh.
Câu 5: Số bước chuẩn bị hạt giống là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Câu 6: Mục đích chính của trồng cây công nghiệp là

A. làm thức ăn cho gia súc.
B. làm chức ăn cho con người.

C. làm nguyên liệu để xuất khẩu.
D. bảo vệ rừng đầu nguồn.
Câu 7: Hướng, kích thước và độ cao của luống phụ thuộc vào các yếu tố

A. thời tiết và loại cây trồng.
B. thời tiết và địa hình.


C. sự phát triển của sâu bệnh.
D. địa hình và loại cây trồng.

Câu 8: Có mấy vai trò của trồng trọt ở Việt Nam?

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

Câu 9: Vì sao mỗi loại cây trồng lại có phương pháp thu hoạch khác nhau?

A. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và sở thích thu hoạch của người nông dân


B. Do nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu của sản phẩm cây trồng


C. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người và giá thành của sản phẩm


D. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người

Câu 10: Kỹ thuật giâm cành gồm

A. 3 bước.
B. 4 bước.
C. 5 bước.
D. 6 bước.
Câu 11: Công việc nào sau đây thuộc giai đoạn chuẩn bị đất trồng?

A. Trồng cây con, thu hoạch.
B. Tưới nước, phun thuốc.


C. Xới đất bằng máy, bón phân lót.
D. Phun thuốc, thu hoạch.

Câu 12: Người lao động cần đáp ứng mấy yêu cầu chính trong lĩnh vực trồng trọt?

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 13: Ứng dụng nào dưới đây không phải áp dụng trồng trọt công nghệ cao?

A. Trồng thủy canh.
B. Phun thuốc bằng thiết bị bay.

C. Hệ thống tưới tiêu tự động.
D. Bẫy sâu bằng đèn.
Câu 14: Phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu là

A. Gieo bằng máy, gieo theo hàng.
B. Gieo bằng máy, gieo vãi.

C. Gieo thủ công, gieo vào hốc.
D. Gieo vãi, gieo vào hốc.
Câu 15: Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào

A. kích thước của hạt giống.
B. độ đồng đều của hạt.


C. đặc điểm của giống cây trồng.
D. chất lượng của hạt giống.

Câu 16: Làm giảm độ phì nhiêu của đất trồng là tác hại của hình thức trồng trọt

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. luân canh.
D. xen canh.
Câu 17: Tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng là ưu điểm của hình thức trồng trọt

A. xen canh.
B. luân canh.
C. độc canh.
D. tăng vụ.
Câu 18: Trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích là

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. thủy canh.
D. xen canh.
Câu 19: Hình thức nào dưới đây là hình thức giâm cành?

A. Lấy mô tế bào từ cây mẹ, nuôi dưỡng trong điều kiện thích hợp để phát triển hoàn chỉnh.

B. Lấy một bộ phận của cây mẹ ghép lên một cây khác.

C. Sử dụng một đoạn cành tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể.

D. Áp dụng biện pháp kỹ thuật để cành ra rễ ngay trên cây mẹ tạo thành một cây mới.
Câu 20: Đảm bảo khoảng cách và mật độ giữa các cây trồng là công việc

A. phòng trừ sâu bệnh.
B. tỉa, dặm cây.

C. làm cỏ, vun xới.
D. tưới, tiêu nước.
Câu 21: Yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn cây con để gieo trồng là

A. cây khoẻ, đồng đều, không sâu, bệnh.


B. cây khoẻ, không đồng đều, không sâu, bệnh.


C. cây lẫn giống cây khác, không sâu bệnh.


D. cây có lá bị biến dạng, đốm nâu.
Câu 22: Người làm việc liên quan đến cây trồng là

A. nhà trồng trọt.
B. nhà bảo vê cây trồng.

C. nhà nuôi cấy mô.
D. nhà nghiên cứu kĩ thuật.
Câu 23: Lúa, ngô, khoai, sắn thuộc nhóm cây

A. cây công nghiệp.
B. cây ăn quả.

C. cây lương thực.
D. cây dược liệu.
Câu 24: Khi cây trồng có dấu hiệu lá bị thủng, thân sần sùi là dấu hiệu của

A. cây bị úng nước.
B. cây thiếu nước.

C. cây bị sâu bệnh.
D. cây thiếu chất dinh dưỡng.
Câu 25: Gieo trồng cây có mấy bước?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 26: Bước nào sau đây không thuộc về chuẩn bị đất trồng?

A. Xác định diện tích đất trồng.
B. Vệ sinh đất trồng.


C. Làm đất và cải tạo đất.
D. Tưới nước, thu hoạch.

Câu 27: Để đảm bảo thu hoạch sản phẩm trồng trọt về số lượng và chất lượng đạt tiêu chuẩn là

A. kỹ thuật
B. mục đích
C. phương pháp.
D. vai trò.
Câu 28: Năm 2020 Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản

A. điều và hồ tiêu.
B. trái cây.

C. lúa gạo.
D. chè và cà phê.
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    Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Làm giảm độ phì nhiêu của đất trồng là tác hại của hình thức trồng trọt

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. luân canh.
D. xen canh.
Câu 2: Hướng, kích thước và độ cao của luống phụ thuộc vào các yếu tố

A. thời tiết và loại cây trồng.
B. thời tiết và địa hình.


C. sự phát triển của sâu bệnh.
D. địa hình và loại cây trồng.

Câu 3: Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây.


B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng.


C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng


D. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém.

Câu 4: Vì sao mỗi loại cây trồng lại có phương pháp thu hoạch khác nhau?

A. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và sở thích thu hoạch của người nông dân


B. Do nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu của sản phẩm cây trồng


C. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người và giá thành của sản phẩm


D. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người

Câu 5: Loại phân thường dùng để bón thúc

A. phân xanh.
B. phân bắc.
C. phân ure.
D. phân lân.
Câu 6: Để đảm bảo thu hoạch sản phẩm trồng trọt về số lượng và chất lượng đạt tiêu chuẩn là

A. phương pháp.
B. kỹ thuật
C. vai trò.
D. mục đích
Câu 7: Mục đích chính của trồng cây công nghiệp là

A. làm nguyên liệu để xuất khẩu.
B. bảo vệ rừng đầu nguồn.

C. làm chức ăn cho con người.
D. làm thức ăn cho gia súc.
Câu 8: Trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích là

A. tăng vụ.
B. độc canh.
C. thủy canh.
D. xen canh.
Câu 9: Công việc nào sau đây thuộc giai đoạn chuẩn bị đất trồng?

A. Trồng cây con, thu hoạch.
B. Xới đất bằng máy, bón phân lót.


C. Tưới nước, phun thuốc.
D. Phun thuốc, thu hoạch.

Câu 10: Lúa, ngô, khoai, sắn thuộc nhóm cây

A. cây công nghiệp.
B. cây lương thực.

C. cây ăn quả.
D. cây dược liệu.
Câu 11: Người lao động cần đáp ứng mấy yêu cầu chính trong lĩnh vực trồng trọt?

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 12: Người làm việc liên quan đến cây trồng là

A. nhà nuôi cấy mô.
B. nhà bảo vê cây trồng.

C. nhà trồng trọt.
D. nhà nghiên cứu kĩ thuật.
Câu 13: Tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng là ưu điểm của hình thức trồng trọt

A. độc canh.
B. tăng vụ.
C. luân canh.
D. xen canh.
Câu 14: Khi cây trồng có dấu hiệu lá bị thủng, thân sần sùi là dấu hiệu của

A. cây bị úng nước.
B. cây thiếu nước.

C. cây bị sâu bệnh.
D. cây thiếu chất dinh dưỡng.
Câu 15: Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào

A. kích thước của hạt giống.
B. đặc điểm của giống cây trồng.


C. độ đồng đều của hạt.
D. chất lượng của hạt giống.

Câu 16: Số bước chuẩn bị hạt giống là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 17: Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là

A. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.


B. cây có nhiều lá, năng suất thấp.


C. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.


D. cây dễ bị côn trùng gây hại.

Câu 18: Năm 2020 Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản

A. điều và hồ tiêu.
B. lúa gạo.

C. trái cây.
D. chè và cà phê.
Câu 19: Đảm bảo khoảng cách và mật độ giữa các cây trồng là công việc

A. phòng trừ sâu bệnh.
B. tỉa, dặm cây.

C. làm cỏ, vun xới.
D. tưới, tiêu nước.
Câu 20: Yêu cầu kỹ thuật khi lựa chọn cây con để gieo trồng là

A. cây khoẻ, đồng đều, không sâu, bệnh.


B. cây khoẻ, không đồng đều, không sâu, bệnh.


C. cây lẫn giống cây khác, không sâu bệnh.


D. cây có lá bị biến dạng, đốm nâu.
Câu 21: Gieo trồng cây có mấy bước?

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 22: Ứng dụng nào dưới đây không phải áp dụng trồng trọt công nghệ cao?

A. Trồng thủy canh.
B. Phun thuốc bằng thiết bị bay.

C. Bẫy sâu bằng đèn.
D. Hệ thống tưới tiêu tự động.
Câu 23: Có mấy vai trò của trồng trọt ở Việt Nam?

A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 24: Phương pháp thu hoạch hái đối với loại cây trồng

A. su hào.
B. lúa.
C. cà phê.
D. khoai lang.
Câu 25: Bước nào sau đây không thuộc về chuẩn bị đất trồng?

A. Xác định diện tích đất trồng.
B. Vệ sinh đất trồng.


C. Làm đất và cải tạo đất.
D. Tưới nước, thu hoạch.

Câu 26: Kỹ thuật giâm cành gồm

A. 4 bước.
B. 3 bước.
C. 5 bước.
D. 6 bước.
Câu 27: Hình thức nào dưới đây là hình thức giâm cành?

A. Lấy mô tế bào từ cây mẹ, nuôi dưỡng trong điều kiện thích hợp để phát triển hoàn chỉnh.

B. Lấy một bộ phận của cây mẹ ghép lên một cây khác.

C. Sử dụng một đoạn cành tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể.

D. Áp dụng biện pháp kỹ thuật để cành ra rễ ngay trên cây mẹ tạo thành một cây mới.
Câu 28: Phương tiện và cách thức gieo trồng có thể sử dụng khi trồng cây trong chậu là

A. Gieo bằng máy, gieo vãi.
B. Gieo thủ công, gieo vào hốc.

C. Gieo vãi, gieo vào hốc.
D. Gieo bằng máy, gieo theo hàng.
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Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Câu 1: (2,0 điểm)

a. Theo em, có thể trồng xen canh cây gì với cây cà phê? 
b. Hãy nêu những tác dụng của việc xen canh đó.
Câu 2: (1,0 điểm) Hãy trình bày kỹ thuật gieo trồng của một loại cây ở địa phương em (thời gian sinh trưởng ngắn)
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 7- NĂM HỌC: 2023 - 2024

I. Phần trắc nghiệm. (7,0 điểm). Mỗi câu chọn đúng 0.25 điểm
	Câu
	MÃ ĐỀ 01
	MÃ ĐỀ 02
	MÃ ĐỀ 03
	MÃ ĐỀ 04

	1
	A
	C
	B
	B

	2
	A
	C
	D
	D

	3
	D
	D
	A
	C

	4
	C
	A
	A
	D

	5
	C
	D
	D
	C

	6
	C
	D
	C
	D

	7
	A
	A
	D
	A

	8
	D
	C
	C
	D

	9
	C
	A
	D
	A

	10
	A
	B
	B
	B

	11
	A
	D
	A
	B

	12
	B
	A
	B
	C

	13
	A
	C
	D
	D

	14
	C
	D
	C
	C

	15
	D
	B
	C
	B

	16
	D
	B
	B
	B

	17
	B
	D
	A
	A

	18
	D
	A
	D
	A

	19
	B
	B
	C
	B

	20
	B
	C
	B
	A

	21
	C
	B
	A
	D

	22
	B
	D
	A
	C

	23
	D
	C
	C
	A

	24
	C
	A
	C
	C

	25
	D
	B
	B
	D

	26
	B
	B
	D
	A

	27
	A
	A
	B
	C

	28
	B
	C
	A
	B


II. Phần tự luận. (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Cây ngô, cây bơ, cây sầu riêng,….có thể trồng xen với cây cà phê.

Có tác dụng: tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng.
	1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 2
(1,0 điểm)
	HS tự chọn cây trồng đúng.

Trình bày đúng kĩ thuật gieo trồng của cây đó như: xác định thời vụ, hình thức, kiểm tra hạt/ cây con và đất trồng, tiến hành gieo trồng.
	0,25 điểm

0,75 điểm


Hàm Cần, ngày 12 tháng 10 năm 2023
	Duyệt của tổ trưởng
Đồng ý về nội dung và cấu trúc

của đề kiểm tra.

	Giáo viên ra đề

            


Điểm











Mã đề 01








Điểm











Mã đề 02








Điểm











Mã đề 03








Điểm











Mã đề 04








Điểm








